
SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỒNG THÁP MƯỜI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:              /ĐN-BVĐTM
V/v cung cấp báo giá hóa chất xét nghiệm 2023

Kiến Tường, ngày      tháng    năm 2023 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười có nhu cầu tiếp nhận báo giá 
để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Phạm Thị Phượng Liên, Trưởng khoa Dược, điện thoại số 0834693393, 
địa chỉ email: khoaduocbvdkdtm@gmail.com.
3. Cách thức nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười (Khoa 
Dược) địa chỉ: 65 Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường, 
tỉnh Long An. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 25/7/2023 đến trước 17 giờ 
ngày 03/8/2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Giá báo giá đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện
6. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 120 ngày, kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
Chủ đầu tư yêu cầu báo giá :

1 Danh mục hàng hóa theo phụ lục 1 kèm theo;
2. Hình thức bảng báo giá theo phụ lục 2 kèm theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KD

 GIÁM ĐỐC

Chung Văn Kiều

mailto:khoaduocbvdkdtm@gmail.com
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Phụ lục 1- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá
ST
T

Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Đơn 
vị 

tính

Khối 
lượng

Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ

1 Alcohol Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
1.794 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

2 Amylase Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml               
720 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

3 Ammonia/ Alcohol  
Controls

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml                 
60 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

4 BUN (Urea) Liquid Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml           
20.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

5 Cholesterol (Liquid) Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
6.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

6 Creatinine CS Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
8.750 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

7 Triglycerides,  GPO 
Liquid

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
6.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

8 CRP (HS) Wide 
Range

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml               
400 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

9 CRP Calib 
(5,20,40,160, 320)

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml                 
20 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

10 CRP Control Set Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml                 
18 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

11 HbA1c Reagent Set Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml               
800 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

12 HbA1c Calibrator 
Set

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml                   
8 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

13 HbA1c Control Set Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml                   
8 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

14 Albumin Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
1.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

15 Protein Total Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
4.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười
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16 Gamma GT (Liquid) Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 

PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
2.250 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

17 autoHDL/LDL 
Calibrator

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml                   
6 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

18 LDH-L Liquid Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml               
900 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

19 GOT/AST Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
9.460 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

20 GPT/ALT Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
9.460 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

21 Bilirubin-Direct Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
1.320 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

22 Bilirubin-Total 
DMSO

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
1.980 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

23 GLUCOSE Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
6.900 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

24 URIC ACID Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
6.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

25 HDL-Cholesterol 
Direct

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
4.480 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

26 LDL Direct 
Cholesterol

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
2.240 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

27 DutchTrol - N 
Multicontrol

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml               
350 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

28 DutchTrol - P 
Multicontrol

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml               
350 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

29 DutchCal - M 
Multicalibrator

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml               
180 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

30 CHOLINESTERAS
E

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml            
3.060 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

31 CK-MB Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml               
720 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

32 Eppendof Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

Cái                   
4.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười
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33 Sample cup Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 

PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

Cái            
7.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

34 Bóng đèn máy sinh 
hoá PPC400

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

Cái                   
1 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

35 Cuvette máy sinh 
hoá PPC400

Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

Cái                 
30 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

36 Extran MA05 Hóa chất sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
PPC 400 (hoặc tính năng kỹ thuật tương 
đương)

ml           
12.500 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

37 Dung dịch pha loãng Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học  Swelab Lumi (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml           
1.400.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

38 Dung dịch ly giải, 
phá vỡ hồng cầu 1

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học  Swelab Lumi (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                  
6.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

39 Dung dịch ly giải, 
phá vỡ hồng cầu 2

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học  Swelab Lumi (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                
27.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

40 Chất thử chuẩn dùng 
cho phân tích huyết 
học

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học  Swelab Lumi (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                       
54 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

41 Chất rửa dùng cho 
máy phân tích huyết 
học

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học  Swelab Lumi (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                  
1.500 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

42 AUTOCAL H Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
120 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

43 CONTROL 
NORMAL

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
200 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

44 CONTROL PATH Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
200 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

45 CHOLINESTERAS
E

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
240 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

46 Dung dịch rửa máy Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml           
54.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

47 GLUCOSE Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
8.064 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

48 UREE-UV Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
8.400 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

49 CREATININE Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
7.168 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười



5
50 SGOT Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 

sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
8.400 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

51 SGPT Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
9.240 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

52 CHOLESTEROL Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
5.376 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

53 TRIGLYCERIDE Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
5.376 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

54 HDL 
CHOLESTEROL

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
4.160 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

55 LDL 
CHOLESTEROL

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
4.160 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

56 Chất chuẩn 
HDL/LDL

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                 
40 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

57 TOTAL 
BILIRUBIN

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
840 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

58 DIRECT 
BILIRUBIN

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
840 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

59 ACID URIC Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
1.680 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

60 AMYLASE Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
1.008 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

61 CKMB Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
560 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

62 GAMA GT Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
840 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

63 PROTEIN TOTAL Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
896 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

64 ALBUMIN Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml            
3.584 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

65 HBA1C Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
330 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

66 HBA1C 
CALIBRATOR

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                   
4 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười



6
67 HBA1C CONTROL Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 

sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                   
4 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

68 ETHANOL Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
700 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

69 ETHANOL 
CONTROL

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                 
25 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

70 CANCI Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
360 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

71 CRP-TURBI Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
200 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

72 Chất hiệu chỉnh 
CRP

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                   
2 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

73 CRP CONTROL 
LOW

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                 
16 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

74 CRP CONTROL 
HIGH

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                 
16 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

75 CETON MÁU Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
154 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

76 CETON CONTROL Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                 
10 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

77 D-DIMER Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
116 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

78 D-DIMER 
CONTROL

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                   
2 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

79 FERRITIN Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml               
100 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

80 FERRITIN 
CALIBRATOR

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                   
3 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

81 FERRITIN 
CONTROL

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml                   
2 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

82 Cốc đựng mẫu Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

cái            
8.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

83 Nước rửa Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 
sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

ml           
54.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười
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84 Bóng đèn sinh hoá Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm máy 

sinh hoá AU400 (hoặc tính năng kỹ thuật 
tương đương)

cái                   
2 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

85 Dung dịch pha loãng 
- DS DILUENT

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học 26 thông số Model Hemix 5 SFRI (hoặc 
tính năng kỹ thuật tương đương)

ml      
2.800.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

86 Dung dịch ly giải 
(M-6LD)

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học 26 thông số Model Hemix 5 SFRI (hoặc 
tính năng kỹ thuật tương đương)

ml         
180.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

87 Dung dịch ly giải 
(M - 6FD)

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học 26 thông số Model Hemix 5 SFRI (hoặc 
tính năng kỹ thuật tương đương)

ml               
480 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

88 Dung dịch ly giải 
(M -6LH)

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học 26 thông số Model Hemix 5 SFRI (hoặc 
tính năng kỹ thuật tương đương)

ml           
90.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

89 Dung dịch ly giải 
(M - 6LN)

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học 26 thông số Model Hemix 5 SFRI (hoặc 
tính năng kỹ thuật tương đương)

ml           
90.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

90 Dung dịch ly giải 
(M - 6 FN)

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học 26 thông số Model Hemix 5 SFRI (hoặc 
tính năng kỹ thuật tương đương)

ml               
480 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

91 Dung dịch rửa máy - 
CLEANSER

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học 26 thông số Model Hemix 5 SFRI (hoặc 
tính năng kỹ thuật tương đương)

ml           
10.000 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

92 Dung dịch calib-  
Calplus

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học 26 thông số Model Hemix 5 SFRI (hoặc 
tính năng kỹ thuật tương đương)

ml                   
6 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười

93 Dung dịch chuẩn 
máy - BC-6D

Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 
học 26 thông số Model Hemix 5 SFRI (hoặc 
tính năng kỹ thuật tương đương)

ml               
216 

Bệnh viện 
ĐKKV Đồng 
Tháp Mười
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PHỤ LỤC 2 – biểu mẫu yêu cầu báo giá

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐỒNG THÁP MƯỜI

Công ty…..……gửi đến bệnh viện bảng báo giá hàng hóa như sau:

Stt Tên hàng 
hóa

Tên 
thương 

mại

Tiêu 
chuẩn 

kỹ 
thuật

Hãng sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Quy 
cách 
đóng 
gói

Đơn 
vị 

tính 
(nhỏ 
nhất)

Số 
lượng Đơn 

giá 
(VAT)

Thành 
tiền

Giá kê 
khai

Mã kê 
khai

Giá báo giá đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện
Hiệu lực của báo giá: báo giá có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày ký.
                                                                                                                             ...., ngày      tháng      năm 2023   
                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC
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